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1 Vũ Thị Bích 14/07/1987 020187009812  X. Bình Sơn, H. Long Thành, T. Đồng Nai Q14994 5800824B11008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

2 Lê Thị Chi 26/01/2003 020303001729  X. Vũ Lễ, H. Bắc Sơn, T. Lạng Sơn Q14995 5800824B11008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

3 Hoàng Quốc Đạt 08/04/1972 004072006836  X. Tân Thanh, H. Lâm Hà, T. Lâm Đồng Q14968 5800824B11007 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

4 Phan Thị Mỹ Duyên 19/04/1998 089198015921  X. Vĩnh An, H. Châu Thành, T. An Giang Q14969 5800824B11007 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

5 Bùi Thị Thu Hà 29/04/1994 056194009414  P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q15001 5800824B11008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

6 Nguyễn Thị Hằng 15/10/1999 075199005893  X. Phú Thanh, H. Tân Phú, T. Đồng Nai Q14970 5800824B11007 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

7 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 10/09/1990 056190010403  X. Cam Hiệp Bắc, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Q15004 5800824B11008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

8 Đinh Văn Hạnh 08/11/1967 079067034918  X. Tà Lài, H. Tân Phú, T. Đồng Nai Q14971 5800824B11007 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

9 Triệu Văn Hiếu 25/07/1976 004076004040  X. Tân Thanh, H. Lâm Hà, T. Lâm Đồng Q14973 5800824B11007 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

10 Dương Thị Hòa 12/10/1983 052183001336  TT. Tân Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận Q14974 5800824B11007 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

11 Nguyễn Thị Kim Hồng 10/02/1994 056194005491  X. Cam Thành Nam, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q15007 5800824B11008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

12 Phạm Thị Nguyệt Huế 20/10/1990 075190025169  X. Bình Sơn, H. Long Thành, T. Đồng Nai Q14458 5800824B11006 SH lại L+M+H+Đ

13 Dương Văn Hùng 05/05/1968 001068038604  TT. Đinh Văn, H. Lâm Hà, T. Lâm Đồng Q14459 5800824B11006 SH lại L+M+H+Đ

14 Nguyễn Diệu Hương 10/04/1991 070191000159  P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh Q14976 5800824B11007 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

15 Nguyễn Đăng Khoa 05/01/2004 068204000976  P.5, TP. Đà Lạt, T. Lâm Đồng Q14979 5800824B11007 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

16 Lê Thị Kiên 16/07/1983 038183021489  TT. Thuận Nam, H. Hàm Thuận Nam, T. Bình Thuận Q14460 5800824B11006 SH lại L+M+H+Đ

17 Trần Văn Kiệt 03/04/1977 083077014526  X. Phú Thịnh, H. Tân Phú, T. Đồng Nai Q15012 5800824B11008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

18 Nguyễn Thị Bích Liên 20/02/1981 068181004999  X. Lạc Lâm, H. Đơn Dương, T. Lâm Đồng Q14980 5800824B11007 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

19 Lê Thị Mỹ Linh 26/10/1993 070193008783  X. Lộc Thái, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước Q15013 5800824B11008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

20 Lê Thị Kim Loan 08/01/1990 056190001883  X. Cam Thành Bắc, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Q15014 5800824B11008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

21 Nguyễn Văn Lộc 06/09/1976 068076006350  X. Lộc Thành, H. Bảo Lâm, T. Lâm Đồng Q14604 5800824B11001 SH lại L+M+H+Đ

22 Nguyễn Thị Thiên Lý 12/09/1984 049184005994  X. Bảo Quang, TP. Long Khánh, T. Đồng Nai Q14464 5800824B11006 SH lại M+H+Đ

23 Võ Thị Trúc Mai 06/04/1994 080194010750  P.6, TP. Tân An, T. Long An Q14983 5800824B11007 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

24 Nguyễn Thị Mực 09/07/1992 058192001709  X. Phước Diêm, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận Q14984 5800824B11007 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

25 Ngô Hoàng Nam 17/02/1997 058097004539  P. Tấn Tài, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận Q13936 5800824B11004 SH lại M+H+Đ

26 Nguyễn Thị Phương Nga 01/11/1986 058186000182  TT. Tân Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận Q15015 5800824B11008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

27 Đoàn Thu Nguyên 05/09/1997 038197007542  P.9, TP. Đà Lạt, T. Lâm Đồng Q14985 5800824B11007 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

28 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 01/04/1977 068177000537  X. Lạc Lâm, H. Đơn Dương, T. Lâm Đồng Q14986 5800824B11007 SH lần đầu (L+M+H+Đ)
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29 Lê Thị Ngọc Oanh 16/08/1996 058196008914  X. Vĩnh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận Q15019 5800824B11008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

30 Mai Thị Kiều Oanh 04/09/1991 075191017896  P.15, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh Q14987 5800824B11007 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

31 Lê Thị Phương 17/02/1996 038196010911  X. Tân Tiến, H. Bù Đốp, T. Bình Phước Q14989 5800824B11007 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

32 Nguyễn Thị Bích Phương 17/11/1988 058188000788  X. Phước Hòa, H. Bác ái, T. Ninh Thuận Q14990 5800824B11007 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

33
Nguyễn Thị Quỳnh 

Phương
11/08/1979 040179030628  TT. Hiệp Phước, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai Q15020 5800824B11008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

34 Nguyễn Thị Quyên 06/12/1981 058181003323  TT. Tân Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận Q15021 5800824B11008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

35 Võ Sơn 25/07/1963 077063001149  X. Hòa Hiệp, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa - Vũng Tàu Q14468 5800824B11006 SH lại H + Đ

36 Hồ Thu Sương 31/10/1988 058188008881  P. ĐạoLong, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận Q14992 5800824B11007 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

37 Phạm Thị Thu Sương 23/02/1986 058186003157  X. Quảng Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận Q14993 5800824B11007 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

38 Mai Ngọc Tân 29/05/1987 075087009839  X. Thanh Bình, H. Trảng Bom, T. Đồng Nai Q15023 5800824B11008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

39 Lại Thị Hồng Thắm 05/05/1975 036175010395  P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa Q15025 5800824B11008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

40 Nguyễn Thị Phương Thảo 06/11/1994 056194007819  X. Cam Thành Nam, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q15026 5800824B11008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

41 Nguyễn Thị Thu Thảo 25/03/1997 075197007298  P. Tân Biên, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai Q14997 5800824B11007 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

42 Nguyễn Thị Thu Thảo 23/02/1994 056194003815  P. Cam Lợi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q15027 5800824B11008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

43 Hoàng Thị Anh Thư 20/09/1996 045196006431  P. Đông Giang, TP. Đông Hà, T. Quảng Trị Q15028 5800824B11008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

44 Nguyễn Thị Thanh Thúy 27/02/1990 075190014065  X. Trà Cổ, H. Tân Phú, T. Đồng Nai Q14999 5800824B11007 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

45 Trần Thị Thanh Thủy 19/05/2000 075300009788  X. Bảo Quang, TP. Long Khánh, T. Đồng Nai Q14469 5800824B11006 SH lại M+H+Đ

46 Nguyễn Văn Toàn 01/01/1977 068077000931  TT. Đạ Tẻh, H. Đạ Tẻh, T. Lâm Đồng Q14604 5800824B11004 SH lại L+M+H+Đ

47 Nguyễn Thị Mai Trinh 09/05/2001 075301008547  X. Thanh Sơn, H. Tân Phú, T. Đồng Nai Q13764 5800824B11002 SH lại L+M+H+Đ

48 Bùi Thị Thanh Vi 28/08/1997 058197006338  P. ThanhSơn, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận Q15030 5800824B11008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

49 Huỳnh Thị Trúc Vi 15/03/1991 058191006843  X. Phước Sơn, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận Q15031 5800824B11008 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

50 Hoàng Vũ 20/02/1984 079084007536  P.02, Q.3, TP. Hồ Chí Minh Q14473 5800824B11006 SH lại L+M+H+Đ
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